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1 0857050011 Võ Ngọc Dung Nữ 15/10/90 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

2 0857050019 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 01/06/90 Tp. Hồ Chí Minh 2012 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

3 0857050078 Hà Bích Phượng Nữ 08/05/90 Đồng Nai 2012 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

4 0857050099 Đào Thị Thanh Thúy Nữ 06/07/90 Sông Bé 2013 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

5 0857050049 Nguyễn Thị ánh Ly Nữ 09/11/89 Đồng Nai 2013 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

6 0854010289 Sái Thị Liễu Nữ 04/02/90 Hà Bắc 2013 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

7 0857050084 Nguyễn Chánh Tâm Nam 08/01/90 Tp. Hồ Chí Minh 2012 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

8 0857050086 Nguyễn Thanh Tâm Nam 25/07/90 Tiền Giang 2012 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

9 0857050056 Đặng Thy Mịn Nữ 26/08/90 Bình Định 2012 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

10 0857050035 Huỳnh Võ Hòa Kha Nữ 12/06/90 Tiền Giang 2013 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

11 0857050088 Đoàn Thị Thanh Nữ 05/10/90 Tiền Giang 2012 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

12 0857050009 Nguyễn Thị Thúy Diễm Nữ 27/06/90 Tp. Hồ Chí Minh 2012 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

13 0857050001 Châu Thị Vân Anh Nữ 15/03/90 Phú Yên 2012 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

14 0857050005 Nguyễn Thanh Bình Nữ 21/12/90 Tp. Hồ Chí Minh 2012 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

15 0857050067 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 12/08/89 Lâm Đồng 2012 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

16 0857050102 Đào Thị Thùy Trang Nữ 08/01/90
Bà Rịa - Vũng 

Tàu
2012 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

17 0857050006 Phạm Thị Mỹ Chi Nữ 22/11/90 Bình Định 2013 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

18 0857050097 Nguyễn Thị Kim Thu Nữ 04/11/90 Đồng Nai 2014 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy
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19 0857050092 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 16/01/90 Bình Định 2013 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

20 0857050013 Dương Thị Phương Giang Nữ 23/10/90 Bình Định 2012 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

21 0857050026 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu Nữ 15/10/90 Tây Ninh 2012 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

22 0857050002 Hoàng Tuấn Anh Nam 14/10/89 Hải Dương 2012 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

23 0857050052 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 27/12/90 Long An 2012 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

24 0857050028 Nguyễn Thanh Hoa Nữ 09/05/90
Bà Rịa - Vũng 

Tàu
2013 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

25 0857050094 Lê Thị Hồng Thắm Nữ 17/04/90 Đồng Nai 2012 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

26 0857050076 Trương Thị Nhã Phương Nữ 24/06/90 Bình Định 2012 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

27 0857050015 Đỗ Vân Hà Nữ 29/01/90 Tp. Hồ Chí Minh 2012 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

28 0857050098 Nguyễn Thị Diễm Thúy Nữ 12/08/90 Tp. Hồ Chí Minh 2012 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

29 0857050115 Vòng Mỹ ý Nữ 07/05/90 Đồng Nai 2014 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

30 0857050072 Vòng A ốn Nam 10/02/89 Đồng Nai 2012 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

31 0857040004 Trần Thục Bồi Nữ 16/12/90 Tp. Hồ Chí Minh 2013 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

32 0857050027 Vòng Ân Hiển Nam 07/01/89 Đồng Nai 2012 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

33 0857050073 Lý Quốc Phong Nam 01/09/89 Đồng Nai 2013 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

34 0857050075 In Thị Mỹ Phương Nữ 03/01/90 Lâm Đồng 2012 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

35 0857050017 Trần Thị Thúy Hà Nữ 22/08/90 Đồng Nai 2012 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

36 0857050016 Nguyễn Thị Trúc Hà Nữ 29/05/90 Đồng Nai 2012 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

37 0857050025 Nguyễn Thị Hiền Nữ 28/11/90 Đồng Nai 2013 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

38 0857050070 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 19/10/87 Đồng Nai 2012 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

39 0857050051 Nguyễn Thị Lý Nữ 15/11/90 Hải Phòng 2013 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

40 0857050064 Nguyễn Thị Như Ngọc Nữ 10/09/90 Thái Bình 2012 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

41 0857050010 Nguyễn Hồng Dung Nữ 08/05/89 An Giang 2013 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

42 0857050021 Huỳnh Thị Lệ Hằng Nữ 22/08/90 Bình Định 2012 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

43 0857050024 Vũ Thị Hằng Nữ 27/02/89 Lâm Đồng 2013 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy



44 0857050071 Ngô Thị Hoàng Oanh Nữ 12/12/90 Tp. Hồ Chí Minh 2012 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

45 0857050069 Phạm Thị Tuyết Nhung Nữ 12/06/90 Quảng Ngãi 2012 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

46 0857050036 Ngô Mộng Kiều Nữ 20/12/90 Kiên Giang 2012 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

47 0857050012
Nguyễn Thanh 

Thùy
Dương Nữ 02/02/89 Đồng Nai 2013 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

48 0857050080 Nguyễn Lưu Ngọc Quyên Nữ 19/07/90
Bà Rịa - Vũng 

Tàu
2012 2008 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy


